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	Mã đề: 101


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

Câu 1. Mạch dao động lý tưởng gồm:
A. một tụ điện và một cuộn cảm thuần.

B. một tụ điện và một điện trở thuần.

C. một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần.

D. một nguồn điện và một tụ điện.

Câu 2. Chọn phát biểu SAI khi nói về điện từ trường. 

A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.

C. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong.

D. Từ trường xoáy là từ trường mà cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.

Câu 3. Phát biểu nào đúng. 

A. Sóng điện từ có thể là sóng ngang hay sóng dọc.

B. Sóng điện từ chỉ lan truyền được trong môi trường vật chất.

C. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ không phụ thuộc vào môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền được cả trong môi trường vật chất lẫn chân không.

Câu 4. Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A. không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu


B. bị đổi màu.

C. bị thay đổi tần số




D. không bị tán sắc.

Câu 5. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào được sử dụng để đo bước sóng ánh sáng? 

A. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.


B. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.

C. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.


D. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.

Câu 6. Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối


B. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.

C. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc


D. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.

B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76 μm.

C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh


D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.

Câu 8. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.

Câu 9. Tia Rơn-ghen hay tia X là sóng điện từ có bước sóng

A. lớn hơn tia hồng ngoại. 
B. nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. nhỏ quá không đo được.
D. vài nm đến vài mm.

Câu 10. Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng (. Biết hằng số Plank là h, tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này được xác định bởi:
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Câu 11. Linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong? 

A. Tế bào quang điện


B. Quang điện trở.

C. Đèn LED.


D. Nhiệt điện trở.

Câu 12. Trong nguyên tử Hidro bán kính Bo là 
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 và lượng tử số n(với n=1,2,3……). Bán kính của electron khi chuyển động trên quỹ đạo dừng thứ n là 
A. 
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Câu 13. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Độ đơn sắc cao
B. Độ định hướng cao.

C. Cường độ lớn
D. Công suất lớn.

Câu 14. Chọn phát biểu sai khi nói về lực hạt nhân

A. Lực hạt nhân có tác dụng liên kết các nuclôn với nhau.

B. Lực hạt nhân phụ thuộc vào điện tích của các nuclôn.

C. Lực hạt nhân có bán kính tác dụng khoảng 10-15 m.

D. Lực hạt nhân có cường độ rất lớn so với lực điện từ và lực hấp dẫn.

Câu 15. Các phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn
A. điện tích
B. năng lượng toàn phần.


C. động lượng
D. số proton.
Câu 16. Phóng xạ là hiện tượng 

A. một hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

B. các hạt nhân tự động kết hợp với nhau và tạo thành hạt nhân khác.

C. một hạt nhân khi hấp thu một nơtrôn sẽ biến đổi thành hạt nhân khác.

D. các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác.

Câu 17. Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây tại một thời điểm nào đó, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và I0 là
A. 
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Câu 18. Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông pha với nhau.

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.

C. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 19. Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B. Tốc độ của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào môi trường truyền.

C. Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ.

D. Ánh sáng đơn sắc bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.

Câu 20. Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng của Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp bằng

A. một khoảng vân

B. một nửa khoảng vân.

C. một phần tư khoảng vân
D. hai lần khoảng vân.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Quang phổ vạch phát xạ có những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối.

B. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục.

C. Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát.

D. Có hai loại quang phổ vạch là quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.

B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.

D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.

Câu 23. Hãy chọn phát biểu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn. 

A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.

B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

Câu 24. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt: 
A. 12r0
B. 4r0
C. 9r0
D. 16r0.

Câu 25. Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng liên kết riêng

A. Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.

B. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

C. Các hạt nhân có số khối từ 50 đến 70 thì năng lượng liên kết riêng lớn nhất.

D. Năng lượng riêng càng lớn khi độ hụt khối càng lớn.

Câu 26. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C= 880pF và cuộn cảm 
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 Bước sóng điện từ mà mạch thu được có giá trị gần nhất bằng:

A. 
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Câu 27. Trong chân không, một bức xạ đơn sắc có bước sóng 
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 C. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này có giá trị
A. 5,3 eV.
B. 2.07 eV.
C. 1,2 eV.
D. 3,71 eV.

Câu 28. Trong phản ứng sau đây: 
[image: image22.wmf]23595139

924257

nUMoLa2X7

-

+¾¾®+++b

. Hạt X là

A. Electrôn.
B. Prôtôn.
C. Hêli.
D. Nơtrôn.

Câu 29. Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là 
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. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ đòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 2.
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C và 8mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng

A. 0,16mA.
B. 16mA.
C. 8mA.
D. 1,6mA.

Câu 30. Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A. 2,24.108 m/s.

B. 22,4.108 m/s.

C. 1,67.108 m/s.

D. 2,59.108 m/s.

Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe là a, khoảng cách hai khe đến màn là D = 2,4 m. Khi chiếu bức xạ 
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 thì giữa 15 vân sáng liên tiếp cách nhau 3 cm, nhưng khi chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image29.wmf]2
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 thì trong 3 cm chỉ có 11 vân sáng liên tiếp. Bước sóng của bức xạ 
[image: image30.wmf]2

l

 là

A. 0,6
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B. 0,65
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C. 0,70
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D. 0,72
[image: image34.wmf]m

m

.

Câu 32. Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 
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. Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng 
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 thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Bước sóng 
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A. 
[image: image39.wmf]0

0,775

m

lm

=

.
B. 
[image: image40.wmf]0

0,6

m

lm

=

.
C. 
[image: image41.wmf]0

0,25

m

lm

=

.
D. 
[image: image42.wmf]0

0,625

m

lm

=


Câu 33. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái cơ bản có năng lượng - 13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,1218 µm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Giá trị của En là

A. −1,51 eV.
B. −0,54 eV.
C. −3,4 eV.
D. −0,85 eV.

Câu 34. Hạt nhân 
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 có mPo = 210,0913u, Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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,biết khối lượng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, l uc² = 931,5 MeV.

A. 
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Câu 35.  Cho phản ứng hạt nhân 
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, trong đó khối lượng các hạt tham gia và tạo thành trong phản ứng là 
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. Phản ứng hạt nhân này
A. thu vào 2,7 MeV.
B. tỏa ra 2,7 MeV.
C. thu vào 4,3 MeV.
D. tỏa ra 4,3 MeV.

Câu 36. Một chất phóng xạ  
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chu kỳ bán rã là 138 ngày, ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Sau thời gian t ngày thì số prôtôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là 
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 ngày thì số nơtrôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là 
[image: image55.wmf]2
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, biết 
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Giá trị của 
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 gần nhất với giá trị bằng:

A. 140 ngày.

B. 130 ngày. 

C. 120 ngày.

D. 110 ngày.

Câu 37. Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại 
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. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là 
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T
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. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn 
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 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là 
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 và của mạch dao động thứ hai là 
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 là: 
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

Câu 38. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image65.wmf]l

. Trên màn quan sát, tại điểm M có vân sáng bậc k. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn 
[image: image66.wmf]a
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 sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi thì thấy M lần lượt có vân sáng bậc 
[image: image67.wmf]1
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 và 
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. Kết quả đúng là

A. 
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B. 
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         C. 
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          D. 
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Câu 39. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27 r0 (r0 là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng thêm 300%. Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 60r0.


B. 50r0.


C. 40r0.            

C. 30r0.

Câu 40. Chất phóng xạ pôlôni [image: image74.png]210
10po



 phát ra tia α và biến đổi thành chì [image: image76.png]20¢ ph



. Gọi chu kì bán rã của pôlôni là T. Ban đầu (t = 0) có một mẫu [image: image78.png]210
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 nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 2T, có 63 mg [image: image80.png]210
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 trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng [image: image82.png]20¢ ph



 được tạo thành trong mẫu có khối lượng là 

A. 72,1 mg.
B. 5,25 mg.
C. 73,5 mg.
D. 10,3 mg.

----------- HẾT ----------


                     
                         Trang 1/5 - Mã đề: 101

